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Câu 1: Vai trò trọng yếu của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là:
A. Giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.
B. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước.
C. Giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.
D. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 2: Hiến chương của Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta.
B. Hội nghị San Phranxico.
C. Hội nghị Pốtxđam.
D. Hội nghị Pari.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau.
B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Câu 4: Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là:
A. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.
B. Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình.
C. Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế- xã hội.
D. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
Câu 5: Việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong tổ chức Liên hợp quốc dựa trên cơ sở nền tảng nào?
A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết.
D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
Câu 6: Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?
A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn.
D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
Câu 7: Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức nào được đánh giá là liên minh kinh tế - chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?
A. Liên minh châu Âu (EU).	B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
C. Liên hợp quốc.			D. Cộng đồng châu Âu (EC).
Câu 8. Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?
A. Hiệp ước Rôma.		B. Hiệp ước Maxtrích.
C. Định ước Henxinki.		D. Hiệp ước Lisbon.
Câu 8: Sự gia nhập Liên minh châu Âu (EU) mang lại lợi ích chủ yếu gì cho các nước thành viên tham gia?
A. Mở rộng thị trường.
B. Tranh thủ được nguồn vốn, nhân lực, khoa học- kĩ thuật….
C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
D. Sự hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế- chính trị cùng phát triển.
Câu 9: Sự kiện nào đánh dấu Liên minh châu Âu (EU) đã có sự thống nhất về kinh tế, thị trường?
A. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (6-1979).
B. 7 nước châu Âu hủy bỏ sự kiểm soát đối với việc đi lại của công dân các nước (1995).
C. Đồng tiền chung châu Âu chính thức được đưa vào sử dụng (2002).
D. Hiệp ước Maxtrích được kí kết (1991).


TỔ CHỨC ASEAN
Câu 10: Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 1967 bao gồm:
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaixia, Philippin.
B. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.
C. Xingapo, Inđônêxia, Thái Lan, Brunây, Mianma.
D. Philippin, Mianma, Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo.
Câu 11: Sự khởi sắc của ASEAN trong quá trình hoạt động được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Tuyên bố ZOPFAN.
B. Hiệp ước hòa bình, thân thiện.
C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác.
Câu 12: Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là
A. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên.
B. phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên.
C. phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.
D. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên.
Câu 13: Trong nhóm năm nước sáng lập ASEAN, nước nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, trở thành một trong bốn “con rồng” kinh tế của châu Á?
A. Inđônêxia.	B. Malayxia.
C. Thái Lan.	D. Xingapo.
Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967)?
A. Yêu cầu hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực.
B. Nhu cầu hợp tác cùng phát triển.
C. Ảnh hưởng của xu thế liên kết khu vực.
D. Yêu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực.
Câu 15: Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?
A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Giải quyết tranh chấp bẳng biện pháp hòa bình.
C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia.
D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
Câu 16: Hiệp ước Bali năm 1976 đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đã:
A. Đề ra các biện pháp để nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.
B. Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
C. Đề ra các biện pháp xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do, trung lập.
D. Đề ra các biện pháp cụ thể về hợp tác kinh tế, chính trị trong khu vực.
Câu 17: Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là:
A. Sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
B. Nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển của các nước thành viên.
C. Sự xuất hiện của những tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới.
D. Nhu cầu hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và chủ nghĩa xã hội.
Câu 18: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do:
A. Tác động của cuộc chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.
B. Có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.
C. Các nước thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.
D. Nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước.


CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
Câu 19: Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người là nguồn gốc của:
A. Cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX.
B. Xu thế toàn cầu hóa.
C. Xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
D. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
Câu 20: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc từ đâu?
A. Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. Mọi phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
D. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.
Câu 21: Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?
A. Anh.
B. Mĩ.
C. Pháp.
D. Nhật Bản.
Câu 22: Giai đoạn thứ hai của cuộc cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật còn được gọi là khoa học - công nghệ vì
A. bắt đầu từ sự ra đời của máy tính điện tử.
B. tìm ra được những nguồn năng lượng mới.
C. công nghệ trở thành cốt lõi.
D. chủ yếu diễn ra về công nghệ.
Câu 23: Sự phát triển của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật có tác động như thế nào đến nền văn minh nhân loại?
A. Đưa nhân loại bước sang nền “văn minh thông tin”.
B. Thúc đẩy sự phát triển của “văn minh công nghiệp”.
C. Hoàn thiện nền văn minh nhân loại.
Câu 24: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay là:
A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Khoa học- kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 25: Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại là:
A. Ô nhiễm môi trường.		B. Tai nạn lao động.
C. Các loại dịch bệnh mới xuất hiện.	D. Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt.
Câu 26: Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai tạo nên được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?
A. “Người máy” (Rô-bốt).
B. Máy tính điện tử.
C. Hệ thống máy tự động.
D. Máy tự động.
Câu 27: Vì sao trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại, khoa học lại trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?
A. Kỹ thuật đi trước mở đường cho khoa học.
B. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học công nghệ.
C. Các nhà khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
Câu 28: Lí do tại sao giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại lại được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ?
A. Đã tìm ra nhiều vật liệu mới phục vụ như cầu đa dạng của đời sống con người.
B. Gắn với sự ra đời của máy tính điện tử, đưa con người đến “văn minh thông tin”.
C. Phát hiện ra những dạng năng lượng mới gắn liền với thành tựu khoa học cơ bản.
D. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học- kĩ thuật.
Câu 29: Tại sao nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?
A. Vì khoa học là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.
B. Vì tay nghề của công nhân ngày càng cao.
C. Vì sản xuất được nhiều sản phẩm hàng hóa.
D. Vì nhà máy là phòng nghiên cứu chính.
Câu 30: Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã làm xuất hiện xu thế nào từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX đến nay?
A. Xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
B. Những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, lao động.
C. Xuất hiện xu thế liên kết khu vực.
D. Xuất hiện xu thế sáp nhập trên thế giới.
Câu 31: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có ý nghĩa như thế nào?
A. Những bước nhảy vọt mới của nền văn minh thế giới.
B. Có những tác động tích cực về nhiều mặt.
C. Tác động lớn đến quan hệ quốc tế từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX đến nay.
D. Gây nên những hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người.
Câu 32: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do:
A. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thòi kì chiến tranh lạnh.
B. Bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
D. Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX.
Câu 33: Sự khác nhau cơ bản giữa 2 giai đoạn của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là gì?
A. Trong giai đoạn 1, tập trung phát triển về các khoa học cơ bản.
B. Trong giai đoạn 1, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ những cải tiến kĩ thuật.
C. Từ giai đoạn 2, khoa học đã đi trước, mở đường cho kĩ thuật phát triển.
D. Giai đoạn 2, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra theo chiều sâu, tập trung trên lĩnh vực công nghệ.


VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Câu 34: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương được diễn ra trong hoàn cảnh nào?
A. Nước Pháp đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
B. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
C. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).
D. Tình hình kinh tế, chính trị ở Pháp ổn định.
Câu 35: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi:
A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.
B. Thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.
C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
D. Kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.
Câu 36: Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở Đông Dương?
A. Nông nghiệp.		B. Công nghiệp.
C. Tài chính- ngân hàng.		D. Giao thông vận tải.
Câu 37: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào:
A. Công nghiệp luyện kim.	B. Công nghiệp hóa chất.
C. Chế tạo máy.		D. Khai thác mỏ.
Câu 38: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam xuất hiện những giai cấp mới nào?
A. Công nhân, tư sản.		B. Tư sản, tiểu tư sản.
C. Tiều tư sản, Công nhân, tư sản.	D. Tiểu tư sản, công nhân.
Câu 39: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), sau khi ra đời, giai cấp tư sản Việt Nam đã bị phân hóa thành những bộ phận nào?
A. Tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp.
B. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.
C. Tư sản mại bản và tư sản công nghiệp.
D. Tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
Câu 40: Giai cấp nào trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX có quan hệ gắn bó với giai cấp nông dân?
A. Công nhân.	B. Địa chủ.	C. Tư sản.	D. Tiểu tư sản.
Câu 41: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội có khả năng vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam là:
A. Nông dân.	B. Văn thân sĩ phu.	C. Địa chủ.	D. Công nhân.
Câu 42: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới vì:
A. Việc đầu tư kĩ thuật và nhân lực không bị hạn chế.
B. Phương thức sản xuất mới bắt đầu được du nhập.
C. Số lượng vốn đầu tư tăng lên nhanh chóng.
D. Phương thức sản xuất phong kiến đã bị xóa bỏ.
Câu 43: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm
A. phát triển mạnh mẽ, mang tính độc lập, tự chủ.
B. phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
C. vừa phát triển mạnh mẽ, vừa bị lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
D. phát triển mạnh và cạnh tranh khốc liệt với nền kinh tế Pháp.
Câu 44: Nội dung nào không phải là mục tiêu của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?
A. Bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Khôi phục lại địa vị của Pháp trong thế giới TBCN.
D. Trả cho Nga khoản vay nợ trong Chiến tranh Pháp - Phổ.
Câu 45: Sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất?
A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917).
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 - 1919).
C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920).
D. Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế.
Câu 46: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm
A. tạo sự phát triển đồng đều về kinh tế.
B. làm cho kinh tế thuộc địa phát triển cân đối.
C. đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế chính quốc.
D. xóa bỏ phương thức sản xuất phong kiến.
Câu 47: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp nền kinh tế Việt Nam:
A. Phát triển nhanh, cân đối.
B. Phát triển đều khắp ở nhiều lĩnh vực.
C. Không phụ thuộc vào chính quốc.
D. Cơ bản vẫn nghèo nàn, lạc hậu.
Câu 48: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam?
A. Cơ cấu kinh tế phát triển mất cân đối.
B. Kinh tế có sự chuyển biến ít nhiều nhưng chỉ mang tính cục bộ.
C. Kinh tế Việt Nam ngày càng cột chặt vào kinh tế Pháp.
D. Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Câu 49: Mâu thuẫn giai cấp cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thuộc địa đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa các lực lượng xã hội nào?
A. Nông dân với địa chủ phong kiến.
B. Tư sản với vô sản.
C. Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
D. Nông dân với đế quốc Pháp.
Câu 50: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc loại mâu thuẫn gì?
A. Mâu thuẫn cơ bản.
B. Mâu thuẫn chủ yếu.
C. Mâu thuẫn đối kháng.
D. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu.
Câu 51: Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần hai (1919-1929) thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương là:
A. Bù đắp thiệt hại chiến tranh.
B. Phát triển kinh tế chính quốc.
C. Thúc đẩy kinh tế thuộc địa phát triển.
D. Bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.
Câu 52: Một trong những điểm mới của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương là:
A. Lĩnh vực khai mỏ được đầu tư nhiều nhất.
B. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là của tư bản nhà nước.
C. Pháp đầu tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh.
D. Ngành giao thông vận tải được đầu tư nhiều nhất.
Câu 53: Ở Việt Nam, cuối năm 1928, các thành viên của tổ chức nào sau đây thực hiện chủ trương “vô sản hóa”?
A. Đảng Lập hiến.
B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. Việt Nam nghĩa đoàn.
Câu 54:  “Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?
A. Đảng Lập hiến.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Tân Việt Cách mạng đảng.
D. Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 55: Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
A. Lí luận Mác – Lê nin.
B. Tư tưởng dân chủ tư sản.
C. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.
Câu 56: Bộ phận chủ yếu tham gia các lớp đào tạo cán bộ cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu từ cuối năm 1924 đến năm 1927 là:
A. Công nhân.
B. Nông dân.
C. Tiểu tư sản.
D. Thanh niên, học sinh, trí thức yêu nước.
Câu 57: Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện chủ trương:
A. Đưa hội viên về nước hoạt động cách mạng.
B. Lãnh đạo phong trào công nhân.
C. Vô sản hóa.
D. Tuyên truyền lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin.
Câu 58: Năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích:
A. Tổ chức bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
B. Đoàn kết với các dân tộc thuộc địa đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến.
C. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh để đánh đuổi giặc Pháp và tay sai.
D. Tập hợp những người Việt Nam yêu nước ở Trung Quốc để xây dựng lực lượng vũ trang.
Câu 59: Cơ sở hạt nhân đầu tiên của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng là:
A. Nam đồng thư xã.
B. Cường học thư xã.
C. Quan hải tùng thư.
D. Hội Phục Việt.
Câu 60: Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng.
Câu 61: Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?
A. Báo Thanh niên.
B. Báo Đỏ.
C. Báo Búa liềm.
D. Báo Giải phóng.
Câu 62: Một trong những nội dung của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 là:
A. Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
C. Phê phán quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.
D. Bầu Ban Chấp hành trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.
Câu 63: Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 thông qua?
A. Đề cương văn hóa Việt Nam.
B. Luận cương chính trị.
C. Báo cáo chính trị.
D. Chính cương vắn tắt.
Câu 64: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là:
A. Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
B. Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên con đường TBCN.
C. Xây dựng chính quyền công nông binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
D. Đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 65: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua.
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930.
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12 - 1930).
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3 - 1935).
Câu 66: Cương lĩnh chính trị (2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là:
A. Nông dân.
B. Tư sản dân tộc.
C. Công nhân.
D. Tiểu tư sản trí thức.
Câu 67: Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) là:
A. Tự do và dân chủ.
B. Độc lập và tự do.
C. Ruộng đất dân cày.
D. Đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 68: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của:
A. Phong trào dân tộc phát triển mạnh.
B. Sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
C. Cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam.
D. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
Câu 69: Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.
B. Truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.
C. Tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.
D. Tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.
Câu 70: Phong trào “Vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động có tác động như thế nào đến phong trào công nhân?
A. Bổ sung lực lượng cho giai cấp công nhân.
B. Nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.
C. Đưa phong trào công nhân trở thành phong trào tự giác.
D. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.
Câu 71: Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do:
A. Giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo.
B. Tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Đế quốc Pháp còn mạnh.
Câu 72: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân Đảng là:
A. Khởi nghĩa Ba Son (8-1925).
B. Khởi nghĩa Yên Bái (2-1930).
C. Tuyên truyền vận động nhân dân chống Pháp.
D. Tập hợp nhân dân xây dựng nhà nước.
Câu 73: Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân Đảng với tư cách là một chính đảng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Cuộc ám sát trùm mộ phu người Pháp (1929).
B. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930).
C. Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1929).
D. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập.
Câu 74: Hạn chế lớn nhất của các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 là:
A. Sự đối lập về ý thức hệ.
B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.
C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn.
D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất.
Câu 75: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:
A. Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.
B. Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
C. Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
D. Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 76: Tác phẩm lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là:
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.
B. Đường Kách mệnh.
C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
D. Luận cương chính trị.
Câu 77: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1-1930)?
A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng.
C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản.
D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam.
Câu 78: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?
A. Sự thành lập Công hội năm 1920.
B. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son tháng 8 – 1925.
C. Phong trào vô sản hóa cuối năm 1928.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đầu năm 1930.
Câu 79: Đâu không phải là luận điểm chứng minh việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam?
A. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng.
B. Đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.
C. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển tiếp theo.
D. Đánh dấu khối liên minh công- nông đã được hình thành trong thực tế.
Câu 80: Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách mạng Việt Nam là:
A. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.
C. Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị.
D. Sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới.
Câu 81: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện các cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B. Cách mạng dân tộc dân chủ, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Tư sản dân quyền cách mạng và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 82: Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm:
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.
B. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ.
C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 83: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929 có ý nghĩa gì?
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
B. Bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
D. Đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.
Câu 84: Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) là do
A. bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo.
B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.
C. không có mục tiêu rõ ràng.
D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng.
Câu 85: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng có điểm gì giống nhau?
A. Đều là các tổ chức yêu nước cách mạng.
B. Đều là các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.
C. Đều là các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.
D. Đều là các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản.
Câu 86: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thể hiện qua việc:
A. Soạn thảo luận cương chính trị để Hội nghị thông qua.
B. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
D. Thông qua danh sách ban chấp hành trung ương Đảng.
Câu 87: Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với Cách mạng Việt Nam trong những năm 1925 - 1930 là:
A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Sáng lập đảng cộng sản Việt Nam 1930.
C. Soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.
D. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
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Câu 88: Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?
A. Phong trào cách mạng 1930 -1931.
B. Cuộc vân động dân chủ 1936 -1939.
C. Khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì (1940).
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
Câu 89: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là:
A. Khủng hoảng trầm trọng.
B. Phát triển mạnh mẽ.
C. Phát triển chậm.
D. Phát triển xen lẫn khủng hoảng.
Câu 90: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã gây ra hậu quả gì đối với xã hội Việt Nam?
A. Làm gia tăng các mâu thuẫn trong xã hội.
B. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.
C. Thúc đẩy các phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển.
D. Làm gia tăng các hoạt động khủng bố của thực dân Pháp.
Câu 91: Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh theo hình thức nào?
A. Chính quyền công- nông- binh.
B. Chính quyền dân chủ tư sản.
C. Chính quyền Xô viết.
D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Câu 92: Luận cương chính trị (10 - 1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là:
A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp.
B. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.
C. Đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai.
D. Đánh đổ phong kiến và đế quốc.
Câu 93: Hội nghị nào đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương?
A. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930).
B. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930).
C. Hội nghị ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930).
D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1935).
Câu 94: Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã:
A. Mở lớp dạy chữ quốc ngữ.
B. Đề ra đề cương văn hóa Việt Nam.
C. Thực hiện cải cách giáo dục.
D. Xây dựng hệ thống trường học các cấp.
Câu 95: Kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 có đặc điểm như thế nào?
A. Bước vào thời kỳ suy thoái và khủng hoảng trầm trọng.
B. Phục hồi và có bước phát triển hơn so với trước cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập ngày càng sâu và nền kinh tế.
D. Quan hệ sản xuất phong kiến tiếp tục được duy trì và phát triển.
Câu 96: Trong những năm 1929-1933, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ khủng hoảng, suy thoái bắt đầu từ:
A. Thủ công nghiệp.	B. Nông nghiệp.	C. Thương nghiệp.	D. Công nghiệp.
Câu 97: Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930) đề ra động lực của cách mạng là:
A. Nhân dân.	B. Công nhân.	C. Công nhân và nông dân.	D. Nông dân.
Câu 98: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đã xác định lãnh đạo của cách mạng Đông Dương là:
A. Giai cấp tư sản dân tộc.
B. Giai cấp tiểu tư sản trí thức.
C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
D. Giai cấp công nhân với đôi tiên phong là Đảng cộng sản.
Câu 99: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã thông qua văn kiện nào?
A. Luận cương chính trị.		B. Điều lệ vắn tắt.
C. Sách lược vắn tắt.		D. Chính cương vắn tắt.
Câu 100: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã có kết quả là:
A. Lật đổ ách thống trị của đế quốc - phong kiến trên toàn Nghệ - Tĩnh.
B. Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
C. Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân.
D. Liên minh công - nông đã hình thành.
Câu 101: Nhận xét nào dưới đây về chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là không đúng?
A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân trong cả nước.
B. Đây là hình thức nhà nước mới do giai cấp công nhân sáng lập ra.
C. Đã chứng tỏ bản chất cách mạng và tính ưu việt của chính quyền mới.
D. Đây thực sự là chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân.
Câu 102: Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?
A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Câu 103: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930 -1931 ở Việt Nam?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933.
B. Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.
D. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 104: Hậu quả cơ bản của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 tác động đến xã hội nước ta là:
A. Đời sống của tất cả giai cấp, tầng lớp nhân dân Việt Nam rất cực khổ.
B. Lạm phát phi mã, đời sống nhân dân điêu đứng.
C. Mâu thuẫn xã hội giữa thực dân Pháp với nhân dân diễn ra sâu sắc.
D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm.
Câu 105: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
A. Vì kinh tế Việt Nam độc lập với kinh tế của Pháp.
B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của kinh tế Pháp.
C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.
D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm.
Câu 106: Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và sự hình thành liên minh công nông.
B. Đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.
C. Đảng kiên định trong quá trình đấu tranh.
D. Sự hình thành khối liên minh công nông vững chắc.
Câu 107: Khối Liên minh công - nông được hình thành từ phong trào nào?
A. Từ phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930.
B. Từ phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Từ phong trào cách mạng 1932 – 1935.
D. Từ phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 108: Ý nào sau đây là hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị (tháng 10-1930)?
A. Không giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ.
B. Không xây dựng được khối đoàn kết toàn dân tộc.
C. Bộc lộ tư tưởng chủ quan nóng vội.
D. Không giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
Câu 109: Hạn chế của “Luận cương chính trị” (10-1930) so với “Cương lĩnh chính trị đầu tiên” (2-1930) của Đảng là
A. chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.
B. chưa vạch ra đường lối cụ thể cho cách mạng Việt Nam.
C. mang tính chất hữu khuynh, giáo điều.
D. nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
Câu 110: Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là:
A. Chủ nghĩa phát xít.
B. Chủ nghĩa đế quốc.
C. Chủ nghĩa thực dân.
D. Tư bản tài chính.
Câu 111: Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) là:
A. Chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc.
B. Chống phát xít, chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai của Nhật.
C. Chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh và tay sai của Nhật.
D. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh.
Câu 112: Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh trong phong trào nào sau đây?
A. Phong trào Dân tộc Dân chủ (1925 – 1930).
B. Phong trào cách mạng (1930 – 1931).
C. Phong trào Dân tộc Dân chủ (1919 – 1925).
D. Phong trào dân chủ (1936 – 1939).
Câu 113: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập mặt trận gì?
A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.
Câu 114: Đâu không phải ý nghĩa lịch sử của phong trào 1936 - 1939?
A. Là cuộc tập dượt đầu tiên, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
B. Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
C. Là phong trào dân tộc dân chủ rộng rãi.
D. Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Câu 115: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 là gì?
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày.
B. Chống đế quốc và phong kiến.
C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
D. Chống đế quốc và tư sản phản bội quyền lợi dân tộc.
Câu 116: Mặt trận được Đảng ta thành lập tháng 7 năm 1936 có tên gọi là gì?
A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Câu 117: Để huy động tối đa tiềm lực của Đông Dương cho cuộc chiến tranh đế quốc, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách kinh tế gì?
A. Kinh tế vĩ mô.	B. Kinh tế chỉ huy.
C. Kinh tế mới.	D. Kinh tế thời chiến.
Câu 118: Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?
A. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
B. Chiến tranh Pháp - Nhật bùng nổ.
C. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
D. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam.
Câu 119: Sau khi nhảy vào Đông Dương (9.1940), phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp vì:
A. Nhật chưa thể đánh bại hoàn toàn Pháp.
B. Nhật không muốn làm xáo trộn tình hình Đông Dương.
C. Nhật muốn dùng nó để phục vụ cho các hoạt động vơ vét, bóc lột.
D. Nhật muốn hoà hoãn với Pháp ở Đông Dương.
Câu 120: Đâu không phải là nguyên nhân khiến phát xít Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Đông Dương?
A. Nhật muốn lợi dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương.
B. Nhật muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn ở Đông Dương.
C. Nhật muốn mượn tay Pháp để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương.
D. Nhật không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Câu 121: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là:
A. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc.
B. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.
C. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
D. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh

